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KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG NHÓM ANH VĂN
Năm học 2019 – 2020
· Căn cứ Phương hướng , nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 -2020  của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 2;

· Căn cứ Kế hoạch năm học 2019 -2020  của trường THCS Nguyễn Thị Định;
· Nhóm tiếng Anh  xây dựng kế hoạch hoạt động như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :
1. Bối cảnh năm học

a. Tổ chức trường, lớp, học sinh 

· Tổng số học sinh toàn trường :  

754 học sinh
· Tổng số học sinh học 2 buổi : 

754 học sinh
	KHỐI
	SỐ LỚP
	TÊN LỚP
	SỐ HS
	GHI CHÚ

	Khối 6
	5 lớp
	6A1,6A2,6A3,6A4,6A5
	202 HS
	

	Khối 7
	5 lớp
	7A1,7A2,7A3,7A4,7A5
	184 HS
	

	Khối 8
	5 lớp
	8A1,8A2,8A3,8A4,8A5
	169 HS
	

	Khối 9
	6 lớp
	9A1,9A2,9A3,9A4,9A5
	 199 HS
	


b. Cán bộ, giáo viên công nhân viên :
· Tổng số : 


58 người  

Nữ :  
44 người
· Trong đó: Ban Giám hiệu : 
02 người

Nữ :    01 người

· Giáo viên : 

          40 người

Nữ :    28 người

· Công nhân viên : 
          08 người

Nữ :    07 người

· Hợp đồng trường :
          08 người

Nữ :    08 người
c.  Giáo viên tiếng Anh
· Tổng số : 0 5 giáo viên   -  Nữ :  05
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	TRÌNH ĐỘ
	NĂM VÀO NGÀNH

	DẠY LỚP

	1
	Phạm Thị Phượng Loan


	1971
	ĐH
	1994
	6A1, 6A3, 6A5, 9A1, 9A5

	2
	Nguyễn Thuỵ Thuý


	1975
	ĐH
	1997
	6A4, 8A1, 8A3, 8A5, 9A3

	3
	Tăng Thị Yến Chi


	1975
	ĐH
	1996
	7A4, 7A5, 8A2, 8A4

	4
	Huỳnh Thị Minh Châu


	1990
	CĐ 
	2012
	7A2, 7A3, 9A2, 9A4

	5 
	Trần Thị Ngọc Thuận
	1993
	ĐH
	2016
	6A2, 7A1



· Năm học 2019 – 2020  nhà trường tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực; …

· Thực hiện chủ đề năm học “Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học theo hướng phát triển hài hòa năng lực và phẩm chất học sinh”

· Các tổ nhóm thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.
· Đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; …

· Thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh …

2. Thuận lợi:
· Đa số giáo viên có tinh thần tự học rất cao, luôn trao dồi kiến thức và cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

· Tập thể tổ có tinh thần đoàn kết cao, hòa nhã trong quan hệ, tương trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn.

· Các giáo viên của tổ nhiệt tình trong công tác và có kỉ luật lao động tốt, có nhiều sáng tạo trong công việc.

· Được sự quan tâm của Ban Giám Hiệu giúp các thành viên trong tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

· Tất cả giáo viên trong tổ thực hiện đầy đủ và nghiêm túc hồ sơ sổ sách cá nhân, các chỉ tiêu chuyên môn.

· Tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt tổ, nhóm.
· Cơ sở vật chất nhà trường đầy đủ, có phòng LAB thuận lợi cho việc luyện nghe của học sinh

· Tranh ảnh theo sách giáo khoa tương đối đủ phục vụ cho công tác giảng dạy.

· Có phòng nghe nhìn phục vụ cho việc giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy.
3. Khó khăn:

a. Về phía giáo viên:

· Giáo viên tiếng Anh trong tổ đều là nữ và có con nhỏ nên chưa có nhiều thời gian đầu tư cho công việc.

· Một vài giáo viên trong tổ tuổi nghề còn ít nên kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và công tác chủ nhiệm chưa nhiều.

· Chương trình SGK còn khá dàn trãi, đặc biệt là ở khối 7, 8, 9 nên giáo viên không có đủ thời gian để truyền đạt hết kiến thức cũng như thực hành tiếng.

b. Về phía học sinh:
· Kiến thức nền của đa số học sinh còn yêu, ý thức học tập của các em chưa cao, chưa tích cực soạn bài, làm bài trước khi đến lớp.

· Học sinh đa số thuộc diện xoá đói giảm nghèo, học sinh trong diện di dời giải toả, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, con em lao động nghèo, cha mẹ chỉ lo kinh tế đời sống, không có thời gian quan tâm sâu sát đến việc học tập của học sinh, vẫn còn học sinh ham chơi, lơ là việc học. 
II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC

· Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo hướng tinh giản để tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức; bảo đảm đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ phù hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường.

· Xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể, chi tiết và thực hiện đúng chương trình và kế hoạch giáo dục đã được phê duyệt.
· Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày theo tinh thần công văn số 7291/BGDĐT- GDTrH ngày 01/11/2010 của Bộ GD&ĐT để tăng cường thời lượng cho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học phù hợp với đối tượng học sinh.
· Thực hiện đúng và đủ công tác dạy tự chọn. 

· Thực hiện dạy học theo chủ đề tích hợp : English 9 - Unit 6: ENVIRONMENT
· Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy nhằm phát huy tính tự học và sáng tạo của học sinh. 

· Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.

· Thực hiện tốt đổi mới phương pháp dạy học 

· Đổi mới hình thức tổ chức dạy học 

· Tăng cường đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá 

· Đổi mới sinh hoạt nhóm chuyên môn 

· Dạy học theo định hướng nghiên cứu bài học.
· Dạy học chuyên đề theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
· Thảo luận các vấn đề, các nội dung khó dạy hàng tháng, rút kinh nghiệm trong toàn nhóm.
· Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học vào bài giảng

· Cập nhật thông tin giáo viên đầy đủ trên hệ thống thông tin quản lý nhà trường của Ngành GD thành phố 
· Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy, sử dụng phần mềm dạy học, “Trường học kết nối” ... giúp nâng cao hiệu quả dạy học.
III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Xây dựng tư tưởng, đạo đức tác phong của giáo viên trong nhóm

a) Chỉ tiêu:

· 100% giáo viên có đạo đức tác phong nhà giáo. Luôn có lối sống lành mạnh, giản dị.
b) Biện pháp thực hiện:

· Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước 

· Tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng chính trị.
· Gương mẫu trong công tác, đoàn kết với đồng nghiệp, gần gũi với học sinh 

· Duy trì kỷ cương, nề nếp trong nhà trường. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ 

· Thực hiện kiểm tra nội bộ nghiêm túc theo đúng quy định

2. Giữ vững và nâng cao chất lượng, hạn chế học sinh bỏ học, đảm bảo công tác phổ cập giáo dục THCS.

a) Chỉ tiêu:
b) Tỉ lệ lên lớp thẳng: 
 > 96%  (96 – 98%)
c) Tỉ lệ lên lớp cuối năm: 
> 98%  (98 – 99%)
d) Tỉ lệ bỏ học, lưu ban:  
< 1%

e) Hiệu quả đào tạo: 

> 95%

f) Tỉ leä hoïc sinh khaù gioûi:    > 70%
b) Biện pháp thực hiện:

· Tuyên truyền giáo dục nâng cao. Phối hợp cha mẹ học sinh, GVCN ….

· Nâng cao vai trò của cac cơ quan đoàn thể trong nhà trường và các cấp chính quyền địa phương.

· Nâng cao chất lượng dạy học phù hợp với năng lực trình độ học sinh, phương pháp dạy học đổi mới tạo hứng thú cho học sinh, ôn tập phụ đạo cho học sinh yếu kém.

· Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh trong các tiết sinh hoạt để thu hút học sinh.

· Tăng cường công tác kiểm tra. 

· Thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

· Tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu: Giáo viên thực hiện việc phụ đạo ngay lớp mình trực tiếp giảng dạy vào tiết 4 các buổi chiều.

· Giáo viên dạy phụ đạo báo cáo tình hình học tập của học sinh cho Tổ trưởng, BGH và cha mẹ học sinh. 
3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

a) Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

· Các chỉ tiêu:

· Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn ( hồ sơ sổ sách, giáo án), bảo đảm dạy đúng, đủ phân phối chương trình, thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của BGH.

· Có kế hoạch dạy học chi tiết theo từng khối lớp (theo định hướng đổi mới) được BGH phê duyệt.
· Biện pháp thực hiện.

· Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đúng tiến độ, đúng mức độ yêu cầu chương trình và kế hoạch giáo dục …

· Soạn giáo án đầy đủ trước khi lên lớp, giáo án soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp đối tượng.

· Đổi mới phương pháp dạy học, Tổ chuyên môn tổ chức tăng cường dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo trong học tập của học sinh, giúp học sinh vận dụng kiến thức trong giải quyết vấn đề thực tiễn.

· Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng vận dụng và liên hệ thực tế.

· Vận dụng tốt các phương pháp dạy học vào các đối tượng khác nhau. Tăng cường rèn luyện kĩ năng cho học sinh, bám sát đối tượng …

· Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy một cách hiệu quả, chú ý tích hợp liên môn, bảo vệ môi trường.
b) Về bồi dưỡng học sinh giỏi

· Các chỉ tiêu:

· Đội tuyển HSG tham dự thi HSG cấp thành phố : Phấn đấu có HS đạt giải

· Tham gia các Hội thi, hoạt động chuyên môn, học sinh nghiên cứu khoa học.

· Biện pháp thực hiện:

· Xây dựng chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi các lớp 6,7,8,9

· Bồi dưỡng cho đội tuyển vào sáng thứ 7 hàng tuần từ 7g30 đến 9g45
· Tổ chức xét chọn đội tuyển nhằm phát hiện học sinh có năng khiếu. 

· Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các học sinh tham gia học bồi dưỡng và dự thi.

c) Về phụ đạo học sinh yếu

· Các chỉ tiêu:

· Kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm tất cả học sinh yếu không theo kịp chương trình.

· Không để học sinh yếu, kém phải bỏ học và không được phụ đạo, hướng dẫn giúp đỡ.

· Biện pháp thực hiện:

· Xây dựng chương trình phụ đạo.

· Tăng cường kiểm tra theo dõi.

· Phối hợp với cha mẹ học sinh, địa phương trong việc giáo dục học sinh.
d ) Về giáo dục học sinh hoà nhập
· Số học sinh học hòa nhập toàn trường: 05 hs (khối 8: 3hs, khối 9: 2hs)

·  Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật; khai thác các nguồn lực xã hội đầu tư cho công tác Giáo dục hòa nhập, khuyết tật, hỗ trợ học sinh và giáo viên trong dạy học hòa nhập. Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung của văn bản sổ 
1481/GDĐT-TrH ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hướng dẫn công tác giáo dục hòa nhập của Sở GDĐT.

·  Vận dụng Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh theo hướng tạo điều kiện tối đa để học sinh khuyết tật được tham gia học hòa nhập và có thể học lên sau phổ thông (học nghề, TCCN, CĐ, ĐH). Đối với học sinh khuyết tật nặng, cần có sự hỗ trợ riêng và lập hồ sơ y tế. Việc đánh giá xếp loại học sinh khuyết tật nặng sẽ được xem xét theo từng trường hợp cụ thể, không xếp các em vào diện học lực yếu kém, không coi là học sinh ngồi sai lớp.
4. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên.

a) Các chỉ tiêu:

· 100% giáo viên nghiên cứu nội dung, chương trình, sách giáo khoa, nắm vững chuẩn kiến thức kỹ năng theo quy định của Bộ GDĐT. 

· Thực hiện hiệu quả các hoạt động dự giờ, thao giảng và thi giáo viên dạy giỏi .

· Tổ trưởng dự giờ giáo viên trong tổ chuyên môn ít nhất 4 tiết /giáo viên/năm; mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 2 bài giảng có ứng dụng CNTT, dự giờ đồng nghiệp ít nhất 9 tiết/HK

· Tham gia dự thi GV dạy giỏi: Có ít nhất 2 trong nhóm đạt giáo viên dạy giỏi từ cấp trường trở lên; không có giáo viên xếp loại yếu theo quy định về tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
· Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

· Thực hiện dầy đủ Bồi dưỡng thường xuyên.

b) Biện pháp thực hiện:

· Nhóm phải có ít nhất 2 chuyên đề bồi dưỡng nâng cao chất lượng dạy học/năm.
· Mỗi giáo viên phải có 1 chuyên đề tự bồi dưỡng chuyên môn.
· Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên đề do nhà trường và Sở tổ chức.
· Thường xuyên tổ chức thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm các giáo viên.

· Nhóm trưởng kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên mỗi tháng 1 lần; kiểm tra kế hoạch giảng dạy hàng tuần.
· Đảm bảo sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần/tháng.
· Tham gia các Hội thi cấp trường và cấp Quận.
· Tích cực và có ý thức trong công tác tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn.

· Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thao giảng của chuyên môn.

· Nghiên cứu nội dung chương trình để dạy học theo hướng nghiên cứu bài học.

· Có kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực và xây dựng giáo án tích hợp.

5. Nâng cao thành tích các Hội thi 

a) Các chỉ tiêu:

· Tham gia đầy đủ các cuộc thi do PGD tổ chức.

b) Biện pháp thực hiện:

· Tổ tạo mọi điều kiện để giáo viên trong tổ và học sinh tham gia đầy đủ các hội thi trong khả năng của nhà trường có thể.

· Tổ chức Câu lạc bộ tiếng Anh nhằm giúp học sinh thường xuyên trau dồi các kỹ năng để tham gia các cuộc thi: “Hùng biện tiếng Anh” và “Hướng dẫn viên du lịch nhí”

· Tạo điều kiện về thời gian và động viên giáo viên và học sinh tích cực học tập để thu được kết quả cao trong các kì thi Học sinh giỏi.
6. Đổi mới hoạt động tổ chuyên môn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá phân loại đội ngũ giáo viên.

a) Các chỉ tiêu:

· 100% giáo viên ứng dụng công nghệ thong tin trong giảng dạy.

· Tổ đảm bảo ngày giờ công và qui chế chuyên môn 100%

· Thực tập sư phạm                        : 2 tiết/HK

· Báo cáo chuyên đề                       : 1 chuyên đề / HK

· Dự giờ                                          :  18 tiết / GV/ năm  

· Dạy tốt                                         :  3 tiết /HK 

· Chỉ tiêu chuyên môn tiếng Anh     :  87%

· b) Các biện pháp thực hiện:

· Tiếp thu và thực hiện nghiêm chỉnh văn bản Quy định trách nhiệm và cơ chế làm việc giữa Lãnh đạo và tổ trưởng chuyên môn, giữa tổ trưởng chuyên môn với các thành viên trong tổ.

· Phát huy quyền làm chủ, tính tự giác và chủ động của cán bộ giáo viên trong mọi mặt hoạt động.

· Tổ trưởng lập kế hoạch kiểm tra.

· Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm sau kiểm tra …

· Tổ chức kiểm tra và đánh giá, xếp loại học sinh phải lấy chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT làm cơ sở, đảm bảo khách quan thống nhất.

· Thống nhất nội dung các bài kiểm tra 1 tiết.

7. Hoạt động ngoài giờ lên lớp.

a) Các chỉ tiêu:

· Tham gia tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

· Hợp tác với tổ chức Đoàn, Đội trong nhà trường để có buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp hiệu quả.
b) Biện pháp thực hiện:

· Nghiên cứu các câu hỏi chuyên đề phù hợp với nội dung chuyên đề. Xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nề nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả, tham gia đầy đủ các buổi tham quan, học tập các di sản văn hóa nếu có điều kiện.

· Hợp tác với các trung tâm ngoại ngữ tổ chức các chuyên đề nhằm giúp học sinh có nhiều cơ hội giao tiếp bằng tiếng Anh và yêu thích môn học.
· Thực hiện các buổi ngoại khóa, tuyên truyền.

IV. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

· Đề nghị sửa chữa máy tính và máy chiếu trong phòng Lab.
Trên đây là kế hoạch năm học 2019 – 2020 nhằm thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực của nhóm tiếng Anh.
BAN GIÁM HIỆU                                                                Tổ trưởng chuyên môn
                                                                                                Phạm Thị Phượng Loan
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
NỘI DUNG GIẢM TẢI MÔN TIẾNG ANH

Năm học: 2019 - 2020
	TUẦN
	BÀI DẠY
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng tăng/ giảm tiết
	Nội dung linh động các tiết dạy, bài dạy
	Thời gian kiểm tra

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	Tiếng Anh 8 Unit 2
	Không dạy Write 3/34


	
	
	KT 15’ Khối 6,7,8,9

	5
	Tiếng Anh 7 Unit 3
	Không dạy A1/31
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	KT 1 tiết Khối 6,7,8,9

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	Tiếng Anh 8  Unit 5
	Không dạy Language Focus 2/52 dành thời gian cho Language Focus 3.4


	
	
	KT 15’ Khối 6,7,8,9

	11
	
	
	
	
	

	12
	Tiếng Anh 8  Unit 6
	Không dạy câu g/57


	
	
	KT 1 tiết Khối 6,7,8,9

	13
	
	
	
	
	

	14
	Tiếng Anh 6  Unit 7
	Không dạy C2


	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	Tiếng Anh 6 Unit 8


	Không dạy C3/90 4 câu đầu


	
	
	

	17
	
	
	
	
	Kiểm tra  HKI

	18
	
	
	
	
	Kiểm tra  HKI

	1/HKII
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	KT 15’ Khối 6,7,8,9

	5
	
	
	
	
	

	6
	Tiếng Anh 7 Unit 11
	Không dạy B3/111
	
	
	

	7
	
	
	
	
	KT 1 tiết Khối 6,7,8,9

	8
	Tiếng Anh 7 Unit 11
	Không dạy A3-b/116,117)
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	KT 15’ Khối 6,7,8,9

	11
	
	
	
	
	

	12
	Tiếng Anh 9 Unit 9
	Không dạy Language Focus 2.3.4/81-82
	
	
	

	13
	
	
	
	
	KT 1 tiết Khối 6,7,8,9

	14
	Tiếng Anh 8 Unit 15
	
	
	Thay Listen Unit 15/141 bằng Listen Unit 16/150 151
	

	15
	Tiếng Anh 9 Unit 10
	Không dạy Speak C/85;  Read a/87
	
	
	

	16
	Tiếng Anh 6 Unit 16
	Không dạy A4.5/168
B.6/172
	
	
	

	17
	
	
	
	
	Kiểm tra  HKII


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH BỘ MÔN ANH

· KHỐI 6

Cả năm 37 tuần (105 tiết)

Bao gồm cả các tiết dành cho ôn tập và kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ.

· HỌC KỲ I
	BÀI
	CHỦ ĐỀ
	THỜI LƯỢNG
	NỘI DUNG
	THỨ TỰ TIẾT

	1
	
	1
	Introduction/Revision
	1

	UNT 1

(5 tiết)
	Greetings


	2

2

1
	Part A

Part B

Part C
	2-6

	UNT2

( 5 tiết)
	At school
	1

2

2
	Part A

Part B

Part C
	7-11

	UNT3 

(5 tiết)
	At home
	2

1

2
	Part A

Part B

Part C
	12-16

	
	Grammar practice
	1
	
	17

	
	Test 1 + Check the test
	2
	
	18-19

	UNT 4 

( 5 tiết)
	Big or Small
	2

1

2
	Part A

Part B

Part C
	20-24

	UNT 5

( 6 tiết)
	Things I do
	2

2

2
	Part A

Part B

Part C
	25-.30

	
	Grammar practice
	1
	
	30

	UNT6 

(  5 tiết)
	Places
	2

1

2
	Part A

Part B

Part C
	32-36

	
	Test 2 + Check the test
	2
	
	37-38

	UNT7 

( 5 tiết)
	Your house
	2

1

2
	Part A

Part B

Part C 

( không dạy phần  2 trang 79)


	39-43

	UNT 8

( 5 tiết)
	Out and about
	2

2

1
	Part A

Part B

Part C 

(không dạy 4 câu đầu của phần 3 trang 90)


	44-48

	
	Grammar practice
	1
	
	49

	
	Revision & First term test
	5
	
	50-54


· HỌC KỲ II

	BÀI
	CHỦ ĐỀ
	THỜI LƯỢNG
	NỘI DUNG
	THỨ TỰ TIẾT



	UNT 9

( 5 tiết)
	THE BODY
	2

3
	Part A

Part B
	55-59

	UNT 10

( 5 tiết)
	STAYING HEALTHY
	2

2

1
	Part A

Part B

Part C 
	60-64

	UNT 11 

( 5 tiết)
	WHAT DO I EAT
	3

2
	Part A

Part B
	65-69

	
	Grammar practice
	1
	
	70

	
	Test 3 + Check the test
	2
	
	71-72

	UNT 12

( 5 tiết)
	SPORT AND PASTIMES
	2

2

1
	Part A

Part B

Part C 
	73-77

	UNT 13

( 5 tiết)
	ACTIVITIES AND SEASONS
	3

2
	Part A

Part B
	78-82

	UNT 14 

( 5 tiết)
	MAKING PLANS
	2

2

1
	Part A

Part B

Part C 
	83-87

	
	Grammar practice
	1
	
	88

	
	Test 4 + Check the test
	2
	
	89-90

	UNT 15

( 5 tiết)
	COUNTRIES
	1

2

2
	Part A

Part B

Part C 
	91-95

	UNT 16

( 5 tiết)
	MAN AND ENVIRONMENT
	3

2
	Part A

Part B

( không dạy phần 4,5 trang 168, phần 6 trang 172)
	96-100

	
	Grammar practice
	1
	
	101

	
	Revision & Second term test
	4
	
	102-105


· KHỐI 7: 

· HỌC KỲ I

	BÀI
	CHỦ ĐỀ
	THỜI LƯỢNG
	NỘI DUNG
	THỨ TỰ TIẾT



	1
	
	1


	Introduction/Revision
	1

	UNT 1

(5 tiết)
	BACK TO SCHOOL
	2

3


	Part A

Part B
	2-6

	UNT2

( 6 tiết)
	PERSONAL INFORMATION
	3

3
	Part A

Part B
	7-12

	UNT3 

(5 tiết)
	AT HOME
	2

3
	Part A

Part B

(không dạy phần 3 trang 31)
	13-17

	
	Language focus 1
	1


	
	18

	
	Test 1 + Check the test
	2
	
	19-20

	UNT 4 

( 5 tiết)
	AT SCHOOL
	3

2
	Part A

Part B
	21-25

	UNT 5

( 5 tiết)
	WORK AND PLAY
	3

2


	Part A

Part B
	26-30

	UNT6 

(  6 tiết)
	AFTER SCHOOL
	3

3


	Part A

Part B
	31-36

	
	Language focus 2
	1


	
	37

	
	Test 2 + Check the test
	2
	
	38-39

	UNT7 

( 5 tiết)
	THE WORLD OF WORK
	3

2


	Part A

Part B
	40-44

	UNT 8

( 5 tiết)
	PLACES
	2

3


	Part A

Part B
	45-49

	
	Revision & First term test
	5
	
	50-54


· HỌC KỲ II

	BÀI
	CHỦ ĐỀ
	THỜI LƯỢNG
	NỘI DUNG
	THỨ TỰ TIẾT



	UNT 9

( 5 tiết)
	AT HOME AND AWAY
	3

2


	Part A

Part B
	55-59

	
	Language focus 3
	1
	
	60

	UNT 10

( 5 tiết)
	HEALTH AND HYGIENE
	3

2


	Part A

Part B
	61-65

	UNT 11 

( 5 tiết)
	KEEP FIT, STAY HEALTHY
	2

3
	Part A

Part B

(không dạy phần 3 trang 111)
	66-70

	
	Test 3 + Check the test
	2
	
	71-72

	UNT 12

( 5 tiết)
	LET'S EAT
	3

2
	Part A

Part B

(không dạy phần 3b trang 116, 117)
	73-77

	
	Language focus 4
	1
	
	78

	UNT 13

( 5 tiết)
	ACTIVITIES
	3

2


	Part A

Part B
	79-83

	UNT 14 

( 5 tiết)
	FREE TIME FUN
	3

2


	Part A

Part B
	84-88

	
	Test 4 + Check the test
	2
	
	89-90

	UNT 15

(5 tiết)
	GOING OUT 
	2

3
	Part A

Part B
	91-95

	UNT 16

(5 tiết)
	PEOPLE AND PLACES
	2

3
	Part A

Part B
	96-100

	
	Language focus 5
	1
	
	101

	
	Revision & Second term test
	4
	
	102-105


· KHỐI 8: 

· HỌC KỲ I

	BÀI
	CHỦ ĐỀ
	THỜI LƯỢNG
	NỘI DUNG
	THỨ TỰ TIẾT



	
	
	1
	Introduction/Revision
	1

	UNIT 1

(5 tiết)
	MY FRIENDS
	
	
	2-6

	Lesson 1
	
	1
	Greeting started

Listen and read
	

	Lesson 2
	
	1
	Speak and listen
	

	Lesson 3
	
	1
	Read
	

	Lesson 4
	
	1
	Write
	

	Lesson 5
	
	1
	Language focus
	

	UNIT 2 

(5 tiết)
	MAKING ARRANGEMENTS
	
	
	7-11

	Lesson 1
	
	1
	Greeting started

Listen and read
	

	Lesson 2
	
	1
	Speak + Language focus 1,2
	

	Lesson 3
	
	1
	Listen + Language focus 3
	

	Lesson 4
	
	1
	Read
	

	Lesson 5
	
	1
	Write

( không dạy phần 3 trang 24)
	

	UNIT 3

(6 tiết)
	AT HOME
	
	
	12-17

	Lesson 1
	
	1
	Greeting started

Listen and read
	

	Lesson 2
	
	1
	Speak
	

	Lesson 3
	
	1
	Listen
	

	Lesson 4
	
	1
	Read
	

	Lesson 5
	
	1
	Write
	

	Lesson 6
	
	1
	Language focus
	

	
	Revision 
	1


	
	18

	
	Test 1 + Check the test
	2
	
	19-20

	UNIT 4

(5 tiết)


	OUR PAST
	
	
	21-25

	Lesson 1
	
	1
	Greeting started

Listen and read
	

	Lesson 2
	
	1
	Speak + Language focus 4
	

	Lesson 3
	
	1
	Listen + Language focus 1,2,3
	

	Lesson 4
	
	1
	Read
	

	Lesson 5
	
	1
	Write
	

	UNIT5 

(6 tiết)


	STUDY HABITS
	
	
	26-31

	Lesson 1
	
	1
	Greeting started

Listen and read
	

	Lesson 2
	
	1
	Speak and listen
	

	Lesson 3
	
	1
	Read
	

	Lesson 4
	
	1
	Read 
	

	Lesson 5
	
	1
	Write
	

	Lesson 6
	
	1
	Language focus 1,3,4
( không dạy phần 2 trang 52)
	

	UNIT 6

(5 tiết)


	THE YOUNG PIONEERS CLUB
	
	
	32-36

	Lesson 1
	
	1
	Greeting started

Listen and read
	

	Lesson 2
	
	1
	Speak and listen
	

	Lesson 3
	
	1
	Read
	

	Lesson 4
	
	1
	Write
	

	Lesson 5
	
	1
	Language focus
	

	
	Revision 
	1


	
	37

	
	Test 2 + Check the test
	2
	
	38-39

	UNIT 7

(6 tiết)
	MY NEIGHBORHOOD
	
	
	40-45

	Lesson 1
	
	1
	Greeting started

Listen and read
	

	Lesson 2
	
	1
	Speak
	

	Lesson 3
	
	1
	Listen
	

	Lesson 4
	
	1
	Read
	

	Lesson 5
	
	1
	Write
	

	Lesson 6
	
	1
	Language focus
	

	UNIT 8

(5 tiết)
	COUNTRY LIFE & CITY LIFE
	
	
	46-50

	Lesson 1
	
	1
	Greeting started

Listen and read
	

	Lesson 2
	
	1
	Speak and listen
	

	Lesson 3
	
	1
	Read
	

	Lesson 4
	
	1
	Write
	

	Lesson 5
	
	1
	Language focus
	

	
	Revision & first term test
	5
	
	51-55


· HỌC KỲ II

	BÀI
	CHỦ ĐỀ
	THỜI LƯỢNG
	NỘI DUNG


	THỨ TỰ TIẾT

	UNIT 9

(5 tiết)
	A FIRST - AID COURSE
	
	
	56-60

	Lesson 1
	
	1
	Greeting started

Listen and read
	

	Lesson 2
	
	1
	Speak and listen


	

	Lesson 3
	
	1
	Read
	

	Lesson 4
	
	1
	Write
	

	Lesson 5
	
	1
	Language focus
	

	UNIT 10

(5 tiết)
	RECYCLING


	
	
	61-65

	Lesson 1
	
	1
	Greeting started

Listen and read
	

	Lesson 2
	
	1
	Speak and listen
	

	Lesson 3
	
	1
	Read
	

	Lesson 4
	
	1
	Write
	

	Lesson 5
	
	1
	Language focus
	

	UNIT 11

(5 tiết)
	TRAVELING AROUND VIETNAM
	
	
	66-70

	Lesson 1
	
	1
	Greeting started

Listen and read
	

	Lesson 2
	
	1
	Speak + Language focus 4
	

	Lesson 3
	
	1
	Listen + language focus 1,2,3
	

	Lesson 4
	
	1
	Read
	

	Lesson 5
	
	1
	Write
	

	
	Revision 
	1


	
	71

	
	Test 3 + Check the test
	2
	
	72-73

	UNIT 12

(5 tiết)
	A VACATION ABROAD
	
	
	74-78

	Lesson 1
	
	1
	Greeting started

Listen and read
	

	Lesson 2
	
	1
	Speak
	

	Lesson 3
	
	1
	Listen + Language focus 1,2
	

	Lesson 4
	
	1
	Read
	

	Lesson 5
	
	1
	Write + Language focus 3
	

	UNIT 13

(5 tiết)
	FESTIVALS


	
	
	79-83

	Lesson 1
	
	1
	Greeting started

Listen and read
	

	Lesson 2
	
	1
	Speak & listen
	

	Lesson 3
	
	1
	Read
	

	Lesson 4
	
	1
	Write
	

	Lesson 5
	
	1
	Language focus
	

	UNIT 14

(5 tiết)
	WONDERS OF THE WORLD
	
	
	84-88

	Lesson 1
	
	1
	Greeting started

Listen and read
	

	Lesson 2
	
	1
	Speak + Language focus 2
	

	Lesson 3
	
	1
	Listen + Language focus 3,4
	

	Lesson 4
	
	1
	Read + Language focus 1
	

	Lesson 5
	
	1
	Write
	

	
	Revision 
	1
	
	89

	
	Test 4 + Check the test
	2
	
	90-91

	UNIT 15

(5 tiết)
	COMPUTERS


	
	
	92-96

	Lesson 1
	
	1
	Greeting started

Listen and read
	

	Lesson 2
	
	1
	Speak + Listen của Unit 16
	

	Lesson 3
	
	1
	Read
	

	Lesson 4
	
	1
	Write
	

	Lesson 5
	
	1
	Language focus
	

	UNIT 16

(4 tiết)
	INVENTIONS


	4
	
	97-100

	Lesson 1
	
	1
	Greeting started

Listen and read
	

	Lesson 2
	
	1
	Speak & listen
	

	Lesson 3
	
	1
	Read
	

	Lesson 4
	
	1
	Write
	

	
	Revision & second term test
	5
	Revision 
	101-105


· KHỐI 9: 

· HỌC KỲ I

	BÀI
	CHỦ ĐỀ
	THỜI LƯỢNG
	NỘI DUNG
	THỨ TỰ TIẾT



	
	
	1
	Introduction/Revision
	1

	UNIT 1

(5 tiết)
	A VISIT FROM A PEN-PAL
	
	
	2-6

	Lesson 1
	
	1
	Greeting started

Listen and read
	

	Lesson 2
	
	1
	Speak +  Language focus 1
	

	Lesson 3
	
	1
	Listen + language focus 2
	

	Lesson 4
	
	1
	Read
	

	Lesson 5
	
	1
	Write
	

	UNIT 2

(6 tiết)
	CLOTHING
	
	
	7-11

	Lesson 1
	
	1
	Greeting started

Listen and read
	

	Lesson 2
	
	1
	Speak 
	

	Lesson 3
	
	1
	Listen 
	

	Lesson 4
	
	1
	Read
	

	Lesson 5
	
	1
	Write
	

	Lesson 6
	
	1
	Language focus
	12-17

	
	Test 1 + Check the test
	2
	
	13-14

	UNIT 3

(5 tiết)
	THE COUNTRYSIDE
	5
	
	15-19

	Lesson 1
	
	
	Greeting started

Listen and read
	

	Lesson 2
	
	
	Speak & Listen
	

	Lesson 3
	
	
	Read
	

	Lesson 4
	
	
	Write
	

	Lesson 5
	
	
	Language focus
	

	UNIT 4

(6 tiết)
	LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
	
	
	20-25

	Lesson 1
	
	1
	Greeting started

Listen and read
	

	Lesson 2
	
	1
	Speak 
	

	Lesson 3
	
	1
	Listen 
	

	Lesson 4
	
	1
	Read
	

	Lesson 5
	
	1
	Write
	

	Lesson 6
	
	1
	Language focus
	

	
	Test 2 + Check the test
	2
	
	26-27

	UNIT 5

(5 tiết)
	THE MEDIA
	
	
	28-32

	Lesson 1
	
	1
	Greeting started

Listen and read
	

	Lesson 2
	
	1
	Speak + Language focus 2 
	

	Lesson 3
	
	1
	Listen + Language focus 1,3,4
	

	Lesson 4
	
	1
	Read
	

	Lesson 5
	
	1
	Write
	

	
	Revision & first term test
	4
	
	33-36


· HỌC KỲ II

	BÀI
	CHỦ ĐỀ
	THỜI LƯỢNG
	NỘI DUNG
	THỨ TỰ TIẾT

	UNIT 6

(5 tiết)
	THE ENVIRONMENT
	
	
	37-41

	Lesson 1
	
	1
	Greeting started

Listen and read
	

	Lesson 2
	
	1
	Speak 
	

	Lesson 3
	
	1
	Listen + Language focus
	

	Lesson 4
	
	1
	Read
	

	Lesson 5
	
	1
	Write
	

	UNIT 7

(5 tiết)
	SAVING ENERGY 
	
	
	42-46

	Lesson 1
	
	1
	Greeting started

Listen and read
	

	Lesson 2
	
	1
	Speak + Language focus 3
	

	Lesson 3
	
	1
	Listen + Language focus 1,2
	

	Lesson 4
	
	1
	Read
	

	Lesson 5
	
	1
	Write
	

	
	Test 3 + Check the test
	2
	
	47-48

	UNIT 8

(5 tiết)
	CELEBRATIONS
	
	
	49-53

	Lesson 1
	
	1
	Greeting started

Listen and read
	

	Lesson 2
	
	1
	Speak & Listen
	

	Lesson 3
	
	1
	Read
	

	Lesson 4
	
	1
	Write
	

	Lesson 5
	
	1
	Language focus
	

	UNIT 9

(5 tiết)
	NATURAL DISASTER
	
	
	54-58

	Lesson 1
	
	1
	Greeting started

Listen and read
	

	Lesson 2
	
	1
	Speak & Listen
	

	Lesson 3
	
	1
	Read
	

	Lesson 4
	
	1
	Write
	

	Lesson 5
	
	1
	Language focus 1

( không dạy phần 2,3,4 trang 81,82)
	

	
	Test 4 + Check the test
	2
	
	59-60

	UNIT 10

(5 tiết)
	LIFE ON OTHER PLANETS
	
	
	61-65

	Lesson 1
	
	1
	Greeting started

Listen and read
	

	Lesson 2
	
	1
	Speak a,b + Language focus 1

( không dạy câu C trang 85)
	

	Lesson 3
	
	1
	Listen + Language focus 2,3,4
	

	Lesson 4
	
	1
	Read b

(không dạy câu a trang 87)
	

	Lesson 5
	
	1
	Write
	

	
	Revision & second term test
	5
	
	66-70


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q.2               

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH                         

TỔ ANH VĂN – NHẠC - THỂ DỤC

KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG
Năm học:  2019 – 2020
	Tháng
	Nội dung công việc
	Người thực hiện
	Ghi chú

	8/2019
	- Ổn định công tác chuyên môn 

- Giáo viên bộ môn lên kế hoạch dạy 2 buổi, kế hoạch tự chọn 

- Giảng dạy chương trình tuần 1, 2

- Phổ biến phương pháp soạn giảng

- Hướng dẫn học sinh cách ghi tập vở, sử dụng SGK.

	 TTCM – GVBM 
	 

	9/2019
	- Ổn định công tác chuyên môn 

- Soạn đề kiểm tra chất lượng đầu năm.

- Thống kê chất lượng đầu năm.

- Giảng dạy chương trình tuần 3, 4, 5, 6
-  Đăng kí thi đua .

- Dự giờ, đăng ký dạy tốt

- Hội giảng cấp trường

- Hoàn thành các loại HSSS nộp TTCM ký duyệt

- Vào điểm sổ GTGĐ


	TTCM - GVBM
	 

	10/2019
	- Thực hiện giảng dạy chương trình tuần 7, 8, 9,10, 11  

- Củng cố kiến thức cơ bản chuẩn bị kiểm tra 1 tiết đề chung.

- Dự giờ, đăng ký dạy tốt

- Hội giảng cấp trường

- Hoàn thành các loại HSSS nộp TTCM ký duyệt

- Vào điểm sổ GTGĐ 

	TTCM - GVBM
	 

	11/2019
	- Thực hiện chương trình giảng dạy tuần 12 đến tuần 16.

- Kiểm tra 1 tiết đề chung.

- Chấm, thống kê điểm kiểm tra 1 tiết

- Phát động phong trào thi đua “học tốt dạy tốt” chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Dự giờ, đăng ký dạy tốt

- Hội giảng cấp trường

- Thực hiện chuyên đề của tổ.

- Hoàn thành các loại HSSS nộp TTCM ký duyệt

- Vào điểm sổ GTGĐ 

	TTCM - GVBM


	 

	12/2019
	- Thực hiện chương trình tuần 17 đến tuần 19
- Lên kế hoạch ôn tập kiểm tra học kì I

- Soạn đề kiến nghị kiểm tra HKI

- Chấm, thống kê điểm kiểm tra HKI

- Hoàn thành sổ điểm HKI

- Tổng kết sinh hoạt tổ HKI

- Báo cáo thống kê chất lượng học kì I

- Hoàn thành chương trình học kì I

	TTCM - GVBM

 


	 

	01- 02/2020
	- Hoàn thành chương trình học kì I

- Vào điểm sổ GTGĐ 

- Hoàn thành HSSS, học bạ học kì I nộp TTCM ký duyệt

- Vào chương trình HKII

- Thực hiện chương trình giảng dạy tuần 1 đến tuần 7.

- Dự giờ, đăng ký dạy tốt

- Hội giảng cấp trường

- Ổn định nề nếp học tập trước và sau tết.

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình soạn giảng của giáo viên

	TTCM - GVBM

 


	 

	03 /2020
	- Thực hiện giảng dạy chương trình tuần 8 đến 12

- Dự giờ, đăng ký dạy tốt

- Hội giảng cấp trường

- Thực hiện chuyên đề của tổ.

- Kiểm tra 1 tiết đề chung.

- Chấm, thống kê điểm kiểm tra 1 tiết

- Hoàn thành các loại HSSS nộp TTCM ký duyệt

- Vào điểm sổ GTGĐ

	TTCM - GVBM


	 

	04/2020
	- Thực hiện giảng dạy chương trình tuần 13 đến 17

- Phát động thi đua học tốt chào mừng 30/4

- Lên kế hoạch ôn tập kiểm tra học kì II

- Soạn đề kiến nghị kiểm tra HKII

	TTCM - GVBM
	 

	05/2020
	- Thi học kì II  khối 6,7,8,9

- Chấm, thống kê điểm kiểm tra HKII

- Hoàn thành sổ điểm HKII

- Tổng kết sinh hoạt tổ HKII

- Báo cáo thống kê chất lượng học kì II

- Tổng kết cuối năm

	TTCM - GVBM
	 

 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2             

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH                         

TỔ ANH VĂN – NHẠC - THỂ DỤC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

NỘI DUNG: Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học

NĂM HỌC:  2019 – 2020
	TUẦN
	BÀI DẠY
	ĐDDH
	Ghi chú

	
	Khối 6,7,8
	Khối 9
	
	

	1
	Unit 1
	Unit 1
	Máy CD, đĩa CD, tranh ảnh, bảng nhóm, máy chiếu.
	

	2
	Unit 1
	Unit 1
	Máy CD đĩa CD, tranh ảnh, bảng nhóm, máy chiếu.
	

	3
	Unit 2
	Unit 1
	Máy CD, đĩa CD, tranh ảnh, bảng nhóm, máy chiếu.
	

	4
	Unit 2
	Unit 2
	Máy CD, đĩa CD, tranh ảnh, bảng nhóm, máy chiếu.
	

	5
	Unit 3
	Unit 2
	Máy CD, đĩa CD, tranh ảnh, bảng nhóm, máy chiếu.
	

	6
	Unit 3
	Unit 2
	Máy CD, đĩa CD, tranh ảnh, bảng nhóm, máy chiếu.
	

	7
	Unit 4
	Unit 3
	Máy CD, đĩa CD, tranh ảnh, bảng nhóm, máy chiếu.
	

	8
	Unit 4
	Unit 3
	Máy CD, đĩa CD, tranh ảnh, bảng nhóm, máy chiếu.
	

	9
	Unit 5
	Unit 3
	Máy CD, đĩa CD, tranh ảnh, bảng nhóm, máy chiếu.
	

	10
	Unit 5
	Unit 4
	Máy CD, đĩa CD, tranh ảnh, bảng nhóm, máy chiếu.
	

	11
	Unit 6
	Unit 4
	Máy CD, đĩa CD, tranh ảnh, bảng nhóm, máy chiếu.
	

	12
	Unit 6
	Unit 4
	Máy CD, đĩa CD, tranh ảnh, bảng nhóm, máy chiếu.
	

	13
	Unit 7
	Unit 5
	Máy CD, đĩa CD, tranh ảnh, bảng nhóm, máy chiếu.
	

	14
	Unit 7
	Unit 5
	Máy CD, đĩa CD, tranh ảnh, bảng nhóm, máy chiếu.
	

	15
	Unit 8
	Unit 5
	Máy CD, đĩa CD, tranh ảnh, bảng nhóm, máy chiếu.
	

	16
	Unit 8
	Unit 5
	Máy CD, đĩa CD, tranh ảnh, bảng nhóm, máy chiếu.
	

	17
	
	
	

	18
	
	
	

	19
	
	
	

	20
	Unit 9
	Unit 6
	Máy CD, đĩa CD, tranh ảnh, bảng nhóm, máy chiếu.
	

	21
	Unit 9
	Unit 6
	Máy CD, đĩa CD, tranh ảnh, bảng nhóm, máy chiếu.
	

	22
	Unit 10
	Unit 6
	Máy CD, đĩa CD, tranh ảnh, bảng nhóm, máy chiếu.
	

	23
	Unit 10
	Unit 7
	Máy CD, đĩa CD, tranh ảnh, bảng nhóm, máy chiếu.
	

	24
	Unit 11
	Unit 7
	Máy CD, đĩa CD, tranh ảnh, bảng nhóm, máy chiếu.
	

	25
	Unit 11
	Unit 7
	Máy CD, đĩa CD, tranh ảnh, bảng nhóm, máy chiếu.
	

	26
	Unit 12
	Unit 8
	Máy CD, đĩa CD, tranh ảnh, bảng nhóm, máy chiếu.
	

	27
	Unit 12
	Unit 8
	Máy CD, đĩa CD, tranh ảnh, bảng nhóm, máy chiếu.
	

	28
	Unit 13
	Unit 8
	Máy CD, đĩa CD, tranh ảnh, bảng nhóm, máy chiếu.
	

	29
	Unit 13
	Unit 9
	Máy CD, đĩa CD, tranh ảnh, bảng nhóm, máy chiếu.
	

	30
	Unit 14
	Unit 9
	Máy CD, đĩa CD, tranh ảnh, bảng nhóm, máy chiếu.
	

	31
	Unit 14
	Unit 9
	Máy CD, đĩa CD, tranh ảnh, bảng nhóm, máy chiếu.
	

	32
	Unit 15
	Unit 10
	Máy CD, đĩa CD, tranh ảnh, bảng nhóm, máy chiếu.
	

	33
	Unit 15
	Unit 10
	Máy CD, đĩa CD, tranh ảnh, bảng nhóm, máy chiếu.
	

	34
	Revision
	Revision
	
	

	35
	Revision
	Revision
	
	

	36
	
	
	

	37
	
	
	


